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AE.50000 XÂY GẠCH ĐẤT SÉT NUNG (4 x 8 x 19) 

AE.51000 XÂY MÓNG 

Đơn vị tính: 1m3 

Mã 

hiệu 

Công tác 

xây dựng 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Chiều dày (cm) 

 30 > 30 
      

AE.51 Xây móng Vật liệu    

  Gạch thẻ viên 1.164 1.134 

  Vữa m3 0,342 0,356 

  Nhân công 3,5/7 công 2,27 2,00 

  Máy thi công    

.  Máy trộn vữa 150l ca 0,040 0,040 
      

    110 210 

 

 

 

 

 

 

AE.52000 XÂY TƯỜNG THẲNG 

Đơn vị tính: 1m3  

Mã 

hiệu 

Công tác 

xây dựng 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Chiều dày  10 (cm) 

Chiều cao (m) 

 6  28  100  200 
        

AE.521 Xây tường Vật liệu      

 thẳng Gạch viên 1.315 1.315 1.315 1.315 

  Vữa m3 0,200 0,200 0,200 0,200 

  Vật liệu khác % 5 5 5 5 

  Nhân công 3,5/7 công 2,70 3,00 3,30 3,45 

  Máy thi công          

  Máy trộn vữa 150l ca 0,028  0,028  0,028  0,028  

  Vận thăng lồng 3 t ca - 0,012 0,025 0,031 

  Cần trục tháp 25 t ca - 0,012 0,025 - 

  Cần trục tháp 40 t ca - - - 0,031 
        

    10 20 30 40 
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Đơn vị tính: 1m3  

Mã 

hiệu 

Công tác 

xây dựng 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Chiều dày  30 (cm) 

Chiều cao (m) 

 6  28  100  200 
        

AE.522 Xây tường Vật liệu      

 thẳng Gạch viên 1.110 1.110 1.110 1.110 

  Vữa m3 0,325 0,325 0,325 0,325 

  Vật liệu khác % 5 5 5 5 

  Nhân công 3,5/7 công 2,40 2,60 2,86 2,99 

  Máy thi công          

  Máy trộn vữa 150l ca 0,039  0,039 0,039 0,039 

  Vận thăng lồng 3 t ca - 0,012 0,025 0,031 

  Cần trục tháp 25 t ca - 0,012 0,025 - 

  Cần trục tháp 40 t ca - - - 0,031 
        

    10 20 30 40 

 

 

 

Đơn vị tính: 1m3  

Mã 

hiệu 

Công tác 

xây dựng 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Chiều dày > 30  (cm) 

Chiều cao (m) 

 6  28  100  200 
        

AE.523 Xây tường Vật liệu      

 thẳng Gạch viên 1.084 1.084 1.084 1.084 

  Vữa m3 0,347 0,347 0,347 0,347 

  Vật liệu khác % 5 5 5 5 

  Nhân công 3,5/7 công 2,30 2,50 2,75 2,87 

  Máy thi công          

  Máy trộn vữa 150l ca 0,040  0,040 0,040 0,040 

  Vận thăng lồng 3 t ca - 0,012 0,025 0,031 

  Cần trục tháp 25 t ca - 0,012 0,025 - 

  Cần trục tháp 40 t ca - - - 0,031 
        

    10 20 30 40 
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AE.53000 XÂY CỘT, TRỤ 

Đơn vị tính: 1m3  

Mã 

hiệu 

Công tác 

xây dựng 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Chiều cao (m) 

 6  28  100  200 
        

AE.531 Xây cột, Vật liệu      

 trụ Gạch viên 1.048 1.048 1.048 1.048 

  Vữa m3 0,328 0,328 0,328 0,328 

  Vật liệu khác % 5 5 5 5 

  Nhân công 3,5/7 công 4,50 5,00 5,50 5,75 

  Máy thi công          

  Máy trộn vữa 150l ca 0,039 0,039 0,039 0,039 

  Vận thăng lồng 3 t ca - 0,012 0,025 0,031 

  Cần trục tháp 25 t ca - 0,012 0,025 - 

  Cần trục tháp 40 t ca - - - 0,031 
        

    10 20 30 40 

 

 

AE.54000 XÂY CÁC BỘ PHẬN KẾT CẤU  KHÁC 

Đơn vị tính: 1m3  

Mã 

hiệu 

Công tác 

xây dựng 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Chiều cao (m) 

 6  28  100  200 
        

AE.541 Xây các Vật liệu      

 bộ phận Gạch viên 1.087 1.087 1.087 1.087 

 kết cấu  Vữa m3 0,328 0,328 0,328 0,328 

 phức tạp Vật liệu khác % 5 5 5 5 

 khác Nhân công 3,5/7 công 4,54 5,04 5,55 5,80 

  Máy thi công          

  Máy trộn vữa 150l ca 0,039 0,039 0,039 0,039 

  Vận thăng lồng 3 t ca - 0,012 0,025 0,031 

  Cần trục tháp 25 t ca - 0,012 0,025 - 

  Cần trục tháp 40 t ca - - - 0,031 
        

    10 20 30 40 
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AE.60000 XÂY GẠCH ỐNG 

AE.61000 XÂY TƯỜNG GẠCH ỐNG (10 x 10 x 20) 

Đơn vị tính: 1m3  

Mã 

hiệu 

Công tác 

xây dựng 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Chiều dày  10 (cm) 

Chiều cao (m) 

 6  28  100  200 
        

AE.611 Xây tường Vật liệu      

 thẳng Gạch viên 460 460 460 460 

  Vữa m3 0,150 0,150 0,150 0,150 

  Vật liệu khác % 5 5 5 5 

  Nhân công 3,5/7 công 1,53 1,69 1,85 1,94 

  Máy thi công          

  Máy trộn vữa 150l ca 0,021  0,021  0,021  0,021  

  Vận thăng lồng 3 t ca - 0,012 0,025 0,031 

  Cần trục tháp 25 t ca - 0,012 0,025 - 

  Cần trục tháp 40 t ca - - - 0,031 
        

    10 20 30 40 

 

 

Đơn vị tính: 1m3  

Mã 

hiệu 

Công tác 

xây dựng 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Chiều dày  30 (cm) 

Chiều cao (m) 

 6  28  100  200 
        

AE.612 Xây tường Vật liệu      

 thẳng Gạch viên 450 450 450 450 

  Vữa m3 0,165 0,165 0,165 0,165 

  Vật liệu khác % 5 5 5 5 

  Nhân công 3,5/7 công 1,38 1,42 1,56 1,63 

  Máy thi công          

  Máy trộn vữa 150l ca 0,023  0,023  0,023  0,023  

  Vận thăng lồng 3 t ca - 0,012 0,025 0,031 

  Cần trục tháp 25 t ca - 0,012 0,025 - 

  Cần trục tháp 40 t ca - - - 0,031 
        

    10 20 30 40 
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Đơn vị tính: 1m3  

Mã 

hiệu 

Công tác 

xây dựng 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Chiều dày > 30  (cm) 

Chiều cao (m) 

 6  28  100  200 
        

AE.613 Xây tường Vật liệu      

 thẳng Gạch viên 440 440 440 440 

  Vữa m3 0,174 0,174 0,174 0,174 

  Vật liệu khác % 5 5 5 5 

  Nhân công 3,5/7 công 1,13 1,25 1,37 1,43 

  Máy thi công          

  Máy trộn vữa 150l ca 0,025  0,025  0,025  0,025  

  Vận thăng lồng 3 t ca - 0,012 0,025 0,031 

  Cần trục tháp 25 t ca - 0,012 0,025 - 

  Cần trục tháp 40 t ca - - - 0,031 
        

    10 20 30 40 

 

 

 

 

AE.62000 XÂY GẠCH ỐNG (10 x 10 x 20) CÂU GẠCH THẺ (5 x 10 x 20) 

Đơn vị tính: 1m3  

Mã 

hiệu 

Công tác 

xây dựng 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Chiều cao (m) 

 6  28  100  200 
        

AE.621 Xây tường Vật liệu      

  Gạch ống viên 350 350 350 350 

  Gạch thẻ viên 175 175 175 175 

  Vữa m3 0,240 0,240 0,240 0,240 

  Vật liệu khác % 5 5 5 5 

  Nhân công 3,5/7 công 1,50 1,71 1,88 1,96 

  Máy thi công          

  Máy trộn vữa 150l ca 0,033  0,033 0,033 0,033 

  Vận thăng lồng 3 t ca - 0,012 0,025 0,031 

  Cần trục tháp 25 t ca - 0,012 0,025 - 

  Cần trục tháp 40 t ca - - - 0,031 
        

    10 20 30 40 
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AE.63000 XÂY TƯỜNG GẠCH ỐNG (8 x 8 x 19) 

Đơn vị tính: 1m3  

Mã 

hiệu 

Công tác 

xây dựng 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Chiều dày  10 (cm) 

Chiều cao (m) 

 6  28  100  200 
        

AE.631 Xây tường Vật liệu      

 thẳng Gạch viên 682 682 682 682 

  Vữa m3 0,17 0,17 0,17 0,17 

  Vật liệu khác % 5 5 5 5 

  Nhân công 3,5/7 công 1,95 2,15 2,36 2,47 

  Máy thi công          

  Máy trộn vữa 150l ca 0,024  0,024  0,024  0,024  

  Vận thăng lồng 3 t ca - 0,012 0,025 0,031 

  Cần trục tháp 25 t ca - 0,012 0,025 - 

  Cần trục tháp 40 t ca - - - 0,031 
        

    10 20 30 40 

 

 

Đơn vị tính: 1m3  

Mã 

hiệu 

Công tác 

xây dựng 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Chiều dày  30 (cm) 

Chiều cao (m) 

 6  28  100  200 
        

AE.632 Xây tường Vật liệu      

 thẳng Gạch viên 649 649 649 649 

  Vữa m3 0,21 0,21 0,21 0,21 

  Vật liệu khác % 5 5 5 5 

  Nhân công 3,5/7 công 1,70 1,85 2,03 2,12 

  Máy thi công          

  Máy trộn vữa 150l ca 0,030  0,030  0,030  0,030  

  Vận thăng lồng 3 t ca - 0,012 0,025 0,031 

  Cần trục tháp 25 t ca - 0,012 0,025 - 

  Cần trục tháp 40 t ca - - - 0,031 
        

    10 20 30 40 
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Đơn vị tính: 1m3  

Mã 

hiệu 

Công tác 

xây dựng 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Chiều dày > 30  (cm) 

Chiều cao (m) 

 6  28  100  200 
        

AE.633 Xây tường Vật liệu      

 thẳng Gạch viên 608 608 608 608 

  Vữa m3 0,26 0,26 0,26 0,26 

  Vật liệu khác % 5 5 5 5 

  Nhân công 3,5/7 công 1,47 1,62 1,78 1,86 

  Máy thi công          

  Máy trộn vữa 150l ca 0,033 0,033 0,033 0,033 

  Vận thăng lồng 3 t ca - 0,012 0,025 0,031 

  Cần trục tháp 25 t ca - 0,012 0,025 - 

  Cần trục tháp 40 t ca - - - 0,031 
        

    10 20 30 40 

 

 

 

 

AE.64000 XÂY GẠCH ỐNG (8 x 8 x 19) CÂU GẠCH THẺ (4 x 8 x 19) 

Đơn vị tính: 1m3  

Mã 

hiệu 

Công tác 

xây dựng 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Chiều cao (m) 

 6  28  100  200 
        

AE.641 Xây tường Vật liệu      

  Gạch ống viên 542 542 542 542 

  Gạch thẻ viên 233 233 233 233 

  Vữa m3 0,230 0,230 0,230 0,230 

  Vật liệu khác % 5 5 5 5 

  Nhân công 3,5/7 công 1,85 2,15 2,36 2,47 

  Máy thi công          

  Máy trộn vữa 150l ca 0,032  0,032  0,032  0,032  

  Vận thăng lồng 3 t ca - 0,012 0,025 0,031 

  Cần trục tháp 25 t ca - 0,012 0,025 - 

  Cần trục tháp 40 t ca - - - 0,031 
        

    10 20 30 40 

 

 



221 

 

 

 

AE.65000 XÂY TƯỜNG GẠCH ỐNG (9 x 9 x 19) 

Đơn vị tính: 1m3  

Mã 

hiệu 

Công tác 

xây dựng 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Chiều dày  10 (cm) 

Chiều cao (m) 

 6  28  100  200 
        

AE.651 Xây tường Vật liệu      

 thẳng Gạch viên 550 550 550 550 

  Vữa m3 0,160 0,160 0,160 0,160 

  Vật liệu khác % 5 5 5 5 

  Nhân công 3,5/7 công 1,75 1,93 2,12 2,21 

  Máy thi công          

  Máy trộn vữa 150l ca 0,023  0,023  0,023  0,023  

  Vận thăng lồng 3 t ca - 0,012 0,025 0,031 

  Cần trục tháp 25 t ca - 0,012 0,025 - 

  Cần trục tháp 40 t ca - - - 0,031 
        

    10 20 30 40 

 

 

 

Đơn vị tính: 1m3  

Mã 

hiệu 

Công tác 

xây dựng 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Chiều dày  30 (cm) 

Chiều cao (m) 

 6  28  100  200 
        

AE.652 Xây tường Vật liệu      

 thẳng Gạch viên 520 520 520 520 

  Vữa m3 0,190 0,190 0,190 0,190 

  Vật liệu khác % 5 5 5 5 

  Nhân công 3,5/7 công 1,55 1,65 1,81 1,89 

  Máy thi công          

  Máy trộn vữa 150l ca 0,027  0,027  0,027  0,027  

  Vận thăng lồng 3 t ca - 0,012 0,025 0,031 

  Cần trục tháp 25 t ca - 0,012 0,025 - 

  Cần trục tháp 40 t ca - - - 0,031 
        

    10 20 30 40 
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Đơn vị tính: 1m3  

Mã 

hiệu 

Công tác 

xây dựng 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Chiều dày > 30  (cm) 

Chiều cao (m) 

 6  28  100  200 
        

AE.653 Xây tường Vật liệu      

 thẳng Gạch viên 510 510 510 510 

  Vữa m3 0,220 0,220 0,220 0,220 

  Vật liệu khác % 5 5 5 5 

  Nhân công 3,5/7 công 1,31 1,44 1,58 1,65 

  Máy thi công          

  Máy trộn vữa 150l ca 0,029  0,029 0,029 0,029 

  Vận thăng lồng 3 t ca - 0,012 0,025 0,031 

  Cần trục tháp 25 t ca - 0,012 0,025 - 

  Cần trục tháp 40 t ca - - - 0,031 
        

    10 20 30 40 

 

 

 

 

AE.71000 XÂY GẠCH RỖNG 6 LỖ (10 x 15 x 22) 

Đơn vị tính: 1m3  

Mã 

hiệu 

Công tác 

xây dựng 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Chiều dày  10 (cm) 

Chiều cao (m) 

 6  28  100  200 
        

AE.711 Xây tường Vật liệu      

 thẳng Gạch viên 275 275 275 275 

  Vữa m3 0,170 0,170 0,170 0,170 

  Vật liệu khác % 5 5 5 5 

  Nhân công 3,5/7 công 1,33 1,40 1,54 1,61 

  Máy thi công          

  Máy trộn vữa 150l ca 0,024  0,024  0,024  0,024  

  Vận thăng lồng 3 t ca - 0,012 0,025 0,031 

  Cần trục tháp 25 t ca - 0,012 0,025 - 

  Cần trục tháp 40 t ca - - - 0,031 
        

    10 20 30 40 
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Đơn vị tính: 1m3  

Mã 

hiệu 

Công tác 

xây dựng 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Chiều dày >10 (cm) 

Chiều cao (m) 

 6  28  100  200 
        

AE.712 Xây tường Vật liệu      

 thẳng Gạch viên 264 264 264 264 

  Vữa m3 0,181 0,181 0,181 0,181 

  Vật liệu khác % 5 5 5 5 

  Nhân công 3,5/7 công 1,13 1,16 1,28 1,34 

  Máy thi công          

  Máy trộn vữa 150l ca 0,025  0,025  0,025  0,025  

  Vận thăng lồng 3 t ca - 0,012 0,025 0,031 

  Cần trục tháp 25 t ca - 0,012 0,025 - 

  Cần trục tháp 40 t ca - - - 0,031 
        

    10 20 30 40 

 

 

 

 

 

AE.72000 XÂY GẠCH RỖNG 6 LỖ (10 x 13,5 x 22) 

Đơn vị tính: 1m3  

Mã 

hiệu 

Công tác 

xây dựng 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Chiều dày  10 (cm) 

Chiều cao (m) 

 6  28  100  200 
        

AE.721 Xây tường Vật liệu      

 thẳng Gạch viên 298 298 298 298 

  Vữa m3 0,160 0,160 0,160 0,160 

  Vật liệu khác % 5 5 5 5 

  Nhân công 3,5/7 công 1,36 1,44 1,57 1,65 

  Máy thi công          

  Máy trộn vữa 150l ca 0,023  0,023  0,023  0,023  

  Vận thăng lồng 3 t ca - 0,012 0,025 0,031 

  Cần trục tháp 25 t ca - 0,012 0,025 - 

  Cần trục tháp 40 t ca - - - 0,031 
        

    10 20 30 40 
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Đơn vị tính: 1m3  

Mã 

hiệu 

Công tác 

xây dựng 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Chiều dày >10 (cm) 

Chiều cao (m) 

 6  28  100  200 
        

AE.722 Xây tường Vật liệu      

 thẳng Gạch viên 290 290 290 290 

  Vữa m3 0,170 0,170 0,170 0,170 

  Vật liệu khác % 5 5 5 5 

  Nhân công 3,5/7 công 1,17 1,21 1,33 1,39 

  Máy thi công          

  Máy trộn vữa 150l ca 0,024  0,024  0,024  0,024  

  Vận thăng lồng 3 t ca - 0,012 0,025 0,031 

  Cần trục tháp 25 t ca - 0,012 0,025 - 

  Cần trục tháp 40 t ca - - - 0,031 
        

    10 20 30 40 

 

 

 

 

AE.73000 XÂY GẠCH RỖNG 6 LỖ (8,5 x 13 x 20) 

Đơn vị tính: 1m3  

Mã 

hiệu 

Công tác 

xây dựng 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Chiều dày  10 (cm) 

Chiều cao (m) 

 6  28  100  200 
        

AE.731 Xây tường Vật liệu      

 thẳng Gạch viên 394 394 394 394 

  Vữa m3 0,170 0,170 0,170 0,170 

  Vật liệu khác % 5 5 5 5 

  Nhân công 3,5/7 công 1,43 1,47 1,62 1,69 

  Máy thi công          

  Máy trộn vữa 150l ca 0,024  0,024  0,024  0,024  

  Vận thăng lồng 3 t ca - 0,012 0,025 0,031 

  Cần trục tháp 25 t ca - 0,012 0,025 - 

  Cần trục tháp 40 t ca - - - 0,031 
        

    10 20 30 40 
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Đơn vị tính: 1m3  

Mã 

hiệu 

Công tác 

xây dựng 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Chiều dày >10 (cm) 

Chiều cao (m) 

 6  28  100  200 
        

AE.732 Xây tường Vật liệu      

 thẳng Gạch viên 380 380 380 380 

  Vữa m3 0,180 0,180 0,180 0,180 

  Vật liệu khác % 5 5 5 5 

  Nhân công 3,5/7 công 1,38 1,42 1,56 1,64 

  Máy thi công          

  Máy trộn vữa 150l ca 0,025  0,025  0,025  0,025  

  Vận thăng lồng 3 t ca - 0,012 0,025 0,031 

  Cần trục tháp 25 t ca - 0,012 0,025 - 

  Cần trục tháp 40 t ca - - - 0,031 
        

    10 20 30 40 
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AE.81000  XÂY GẠCH  BÊ TÔNG 

Thành phần công việc:  

 Chuẩn bị, lắp và tháo dỡ dàn giáo xây, trộn vữa, xây theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật 

liệu trong phạm vi 30m.  

 

AE.81100 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH  (20 x 20 x 40)cm 

Đơn vị tính: 1m3  

Mã 

hiệu 

Công tác 

xây dựng 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Chiều dày 20 (cm) 

Chiều cao (m) 

 6  28  100  200 
        

AE.811 Xây tường Vật liệu      

 thẳng Gạch viên 57 57 57 57 

  Vữa m3 0,108 0,108 0,108 0,108 

  Vật liệu khác % 4 4 4 4 

  Nhân công 3,5/7 công 1,44 1,50 1,64 1,71 

  Máy thi công          

  Máy trộn vữa 150l ca 0,015  0,015  0,015  0,015  

  Vận thăng lồng 3 t ca - 0,012 0,025 0,031 

  Cần trục tháp 25 t ca - 0,012 0,025 - 

  Cần trục tháp 40 t ca - - - 0,031 

  Máy khác % 0,5 0,5 0,5 0,5 
        

    10 20 30 40 
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AE.81200 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH  (15 x 20 x 40)cm 

Đơn vị tính: 1m3  

Mã 

hiệu 

Công tác 

xây dựng 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Chiều dày 15 (cm) 

Chiều cao (m) 

 6  28  100  200 
        

AE.812 Xây tường Vật liệu      

 thẳng Gạch viên 77 77 77 77 

  Vữa m3 0,109 0,109 0,109 0,109 

  Vật liệu khác % 4 4 4 4 

  Nhân công 3,5/7 công 1,55 1,59 1,75 1,83 

  Máy thi công          

  Máy trộn vữa 150l ca 0,015  0,015  0,015  0,015  

  Vận thăng lồng 3 t ca - 0,012 0,025 0,031 

  Cần trục tháp 25 t ca - 0,012 0,025 - 

  Cần trục tháp 40 t ca - - - 0,031 

  Máy khác % 0,5 0,5 0,5 0,5 
        

    10 20 30 40 

 

 

 

AE.81300  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH  (10 x 20 x 40)cm 

Đơn vị tính: 1m3  

Mã 

hiệu 

Công tác 

xây dựng 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Chiều dày 10 (cm) 

Chiều cao (m) 

 6  28  100  200 
        

AE.813 Xây tường Vật liệu      

 thẳng Gạch viên 115 115 115 115 

  Vữa m3 0,108 0,108 0,108 0,108 

  Vật liệu khác % 4 4 4 4 

  Nhân công 3,5/7 công 1,72 1,77 1,95 2,03 

  Máy thi công          

  Máy trộn vữa 150l ca 0,015  0,015  0,015  0,015  

  Vận thăng lồng 3 t ca - 0,012 0,025 0,031 

  Cần trục tháp 25 t ca - 0,012 0,025 - 

  Cần trục tháp 40 t ca - - - 0,031 

  Máy khác % 0,5 0,5 0,5 0,5 
        

    10 20 30 40 
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AE.81400  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH  (19 x 19 x 39)cm  

Đơn vị tính: 1m3  

Mã 

hiệu 

Công tác 

xây dựng 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Chiều dày 19 (cm) 

Chiều cao (m) 

 6  28  100  200 
        

AE.814 Xây tường Vật liệu      

 thẳng Gạch viên 65 65 65 65 

  Vữa m3 0,113 0,113 0,113 0,113 

  Vật liệu khác % 4 4 4 4 

  Nhân công 3,5/7 công 1,51 1,55 1,71 1,79 

  Máy thi công          

  Máy trộn vữa 150l ca 0,016  0,016  0,016  0,016  

  Vận thăng lồng 3 t ca - 0,012 0,025 0,031 

  Cần trục tháp 25 t ca - 0,012 0,025 - 

  Cần trục tháp 40 t ca - - - 0,031 

  Máy khác % 0,5 0,5 0,5 0,5 
        

    10 20 30 40 

 

AE.81500  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH  (15 x 19 x 39)cm 

Đơn vị tính: 1m3  

Mã 

hiệu 

Công tác 

xây dựng 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Chiều dày 15 (cm) 

Chiều cao (m) 

 6  28  100  200 
        

AE.815 Xây tường Vật liệu      

 thẳng Gạch viên 82 82 82 82 

  Vữa m3 0,113 0,113 0,113 0,113 

  Vật liệu khác % 4 4 4 4 

  Nhân công 3,5/7 công 1,59 1,64 1,80 1,88 

  Máy thi công          

  Máy trộn vữa 150l ca 0,016  0,016  0,016  0,016  

  Vận thăng lồng 3 t ca - 0,012 0,025 0,031 

  Cần trục tháp 25 t ca - 0,012 0,025 - 

  Cần trục tháp 40 t ca - - - 0,031 

  Máy khác % 0,5 0,5 0,5 0,5 
        

    10 20 30 40 
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AE.81600  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH  (10 x 19 x 39)cm 

Đơn vị tính: 1m3  

Mã 

hiệu 

Công tác 

xây dựng 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Chiều dày 10 (cm) 

Chiều cao (m) 

 6  28  100  200 
        

AE.816 Xây tường Vật liệu      

 thẳng Gạch viên 123 123 123 123 

  Vữa m3 0,113 0,113 0,113 0,113 

  Vật liệu khác % 4 4 4 4 

  Nhân công 3,5/7 công 1,75 1,81 1,98 2,07 

  Máy thi công          

  Máy trộn vữa 150l ca 0,016  0,016  0,016  0,016  

  Vận thăng lồng 3 t ca - 0,012 0,025 0,031 

  Cần trục tháp 25 t ca - 0,012 0,025 - 

  Cần trục tháp 40 t ca - - - 0,031 

  Máy khác % 0,5 0,5 0,5 0,5 
        

    10 20 30 40 

 

 

AE.81700  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH  (11,5 x 19 x 24)cm 

Đơn vị tính: 1m3  

Mã 

hiệu 

Công tác 

xây dựng 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Chiều dày 11,5 (cm) 

Chiều cao (m) 

 6  28  100  200 
        

AE.817 Xây tường Vật liệu      

 thẳng Gạch viên 171 171 171 171 

  Vữa m3 0,132 0,132 0,132 0,132 

  Vật liệu khác % 4 4 4 4 

  Nhân công 3,5/7 công 1,90 1,96 2,15 2,25 

  Máy thi công          

  Máy trộn vữa 150l ca 0,019  0,019  0,019  0,019  

  Vận thăng lồng 3 t ca - 0,012 0,025 0,031 

  Cần trục tháp 25 t ca - 0,012 0,025 - 

  Cần trục tháp 40 t ca - - - 0,031 

  Máy khác % 0,5 0,5 0,5 0,5 
        

    10 20 30 40 
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AE.81800  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH  (11,5 x 9 x 24)cm 

Đơn vị tính: 1m3  

Mã 

hiệu 

Công tác 

xây dựng 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Chiều dày 11,5 (cm) 

Chiều cao (m) 

 6  28  100  200 
        

AE.818 Xây tường Vật liệu      

 thẳng Gạch viên 333 333 333 333 

  Vữa m3 0,214 0,214 0,214 0,214 

  Vật liệu khác % 4 4 4 4 

  Nhân công 3,5/7 công 2,07 2,13 2,33 2,44 

  Máy thi công          

  Máy trộn vữa 150l ca 0,029  0,029 0,029 0,029 

  Vận thăng lồng 3 t ca - 0,012 0,025 0,031 

  Cần trục tháp 25 t ca - 0,012 0,025 - 

  Cần trục tháp 40 t ca - - - 0,031 

  Máy khác % 0,5 0,5 0,5 0,5 
        

    10 20 30 40 

 

 

AE.81900  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH  (15 x 20 x 30)cm 

Đơn vị tính: 1m3  

Mã 

hiệu 

Công tác 

xây dựng 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Chiều dày 15 (cm) 

Chiều cao (m) 

 6  28  100  200 
        

AE.819 Xây tường Vật liệu      

 thẳng Gạch viên 101 101 101 101 

  Vữa m3 0,118 0,118 0,118 0,118 

  Vật liệu khác % 4 4 4 4 

  Nhân công 3,5/7 công 1,70 1,75 1,93 2,01 

  Máy thi công          

  Máy trộn vữa 150l ca 0,016  0,016  0,016  0,016  

  Vận thăng lồng 3 t ca - 0,012 0,025 0,031 

  Cần trục tháp 25 t ca - 0,012 0,025 - 

  Cần trục tháp 40 t ca - - - 0,031 

  Máy khác % 0,5 0,5 0,5 0,5 
        

    10 20 30 40 
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AE.82110  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH  (12 x 19 x 39)cm 

Đơn vị tính: 1m3  

Mã 

hiệu 

Công tác 

xây dựng 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Chiều dày 12 (cm) 

Chiều cao (m) 

 6  28  100  200 
        

AE.8211 Xây tường Vật liệu      

 thẳng Gạch viên 103 103 103 103 

  Vữa m3 0,113 0,113 0,113 0,113 

  Vật liệu khác % 4 4 4 4 

  Nhân công 3,5/7 công 1,71 1,77 1,94 2,02 

  Máy thi công          

  Máy trộn vữa 150l ca 0,016  0,016  0,016  0,016  

  Vận thăng lồng 3 t ca - 0,012 0,025 0,031 

  Cần trục tháp 25 t ca - 0,012 0,025 - 

  Cần trục tháp 40 t ca - - - 0,031 

  Máy khác % 0,5 0,5 0,5 0,5 
        

    1 2 3 4 

 

 

AE.82120 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH  (20 x 15 x 39)cm 

Đơn vị tính: 1m3  

Mã 

hiệu 

Công tác 

xây dựng 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Chiều dày 20 (cm) 

Chiều cao (m) 

 6  28  100  200 
        

AE.8212 Xây tường Vật liệu      

 thẳng Gạch viên 77 77 77 77 

  Vữa m3 0,128 0,128 0,128 0,128 

  Vật liệu khác % 4 4 4 4 

  Nhân công 3,5/7 công 1,55 1,59 1,75 1,83 

  Máy thi công          

  Máy trộn vữa 150l ca 0,018  0,018  0,018  0,018  

  Vận thăng lồng 3 t ca - 0,012 0,025 0,031 

  Cần trục tháp 25 t ca - 0,012 0,025 - 

  Cần trục tháp 40 t ca - - - 0,031 

  Máy khác % 0,5 0,5 0,5 0,5 
        

    1 2 3 4 
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AE.82130 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH  (17 x 15 x 39)cm 

Đơn vị tính: 1m3  

Mã 

hiệu 

Công tác 

xây dựng 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Chiều dày 17 (cm) 

Chiều cao (m) 

 6  28  100  200 
        

AE.8213 Xây tường Vật liệu      

 thẳng Gạch viên 90 90 90 90 

  Vữa m3 0,133 0,133 0,133 0,133 

  Vật liệu khác % 4 4 4 4 

  Nhân công 3,5/7 công 1,67 1,72 1,88 1,97 

  Máy thi công          

  Máy trộn vữa 150l ca 0,019  0,019  0,019  0,019  

  Vận thăng lồng 3 t ca - 0,012 0,025 0,031 

  Cần trục tháp 25 t ca - 0,012 0,025 - 

  Cần trục tháp 40 t ca - - - 0,031 

  Máy khác % 0,5 0,5 0,5 0,5 
        

    1 2 3 4 

 

 

AE.82140 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH  (15 x 15 x 39)cm  

Đơn vị tính: 1m3  

Mã 

hiệu 

Công tác 

xây dựng 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Chiều dày 15 (cm) 

Chiều cao (m) 

 6  28  100  200 
        

AE.8214 Xây tường Vật liệu      

 thẳng Gạch viên 102 102 102 102 

  Vữa m3 0,133 0,133 0,133 0,133 

  Vật liệu khác % 4 4 4 4 

  Nhân công 3,5/7 công 1,70 1,75 1,93 2,01 

  Máy thi công          

  Máy trộn vữa 150l ca 0,019  0,019  0,019  0,019  

  Vận thăng lồng 3 t ca - 0,012 0,025 0,031 

  Cần trục tháp 25 t ca - 0,012 0,025 - 

  Cần trục tháp 40 t ca - - - 0,031 

  Máy khác % 0,5 0,5 0,5 0,5 
        

    1 2 3 4 


